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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản 

 và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 02 năm 2023 

Thực hiện kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của 

UBND huyện Cẩm Thủy về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật 

thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm năm 2023. 

Để chủ động trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn xã UBND xã Cẩm Châu xây dựng kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 như sau: 

1. Mục đích: 

Chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh đối với gia súc, 

gia cầm, khống chế dập tắt dịch bệnh khi còn ở diện hẹp, sẵn sàng ứng phó làm 

giảm nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh trong chăn nuôi. 

2.Yêu cầu. 

Triển khai phải đồng bộ, chỉ đạo, phối hợp giữa UBND xã các ngành, các 

thôn và cả hệ thống chính trị. 

 Huy động được đông đảo nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công 

tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch sảy ra.  

Tiêm phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động 

phòng chống dịch, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.  

Tiêm phòng bắt buộc 90% đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng 

3. Thời gian tiêm phòng 

 - Tiêm vắc xin cho gia súc, gia cẩm trên địa bàn xã đợt 2/2023 như sau:  

Thời gian cụ thể các thôn như sau: Bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2023 

(Có lịch thông báo tiêm kèm theo) 

4. Đối tượng tiêm 

  a. Đối với trâu bò  

  Tiêm đạt 90% diện tiêm trở lên, tiêm phòng 2 bệnh: Lở mồm long móng 

và tụ huyết trùng . 

Giá tiêm trâu bò: 38.000đ/con 



b. Đối với lợn  

Tiêm đạt 90% diện tiêm trở lên  

Tiêm phòng dịch tả, đóng dấu và tụ huyết trùng, tiêm phòng vắc xin 

LMLM cho đàn lợn nái, lợn đực giống vùng có nguy cơ cao, vùng có ổ dịch cũ. 

Tiêm vắc xin bệnh tai xanh cho lợn ở vùng có nguy cơ cao, vùng dịch cũ.  

Tiêm lepto cho lợn ở vùng có nguy cơ cao, vùng dịch cũ. 

Giá tiêm Lợn: 16.000đ/con 

c. Đối với chó, mèo  

iêm đạt 90% diện phải tiêm trở lên.  

Tiêm phòng dịch bệnh dại cho toàn bộ chó, mèo thuộc diện phải tiêm 

phòng  

Giá tiêm phòng 21.000đ/con 

d. Đối gia cầm.  

Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, bệnh Newcatsle, dịch tả vịt, tụ huyết 

trùng gia cầm. 

Gía tiêm phòng 1.500đ/con 

4. Đối với các thôn.  

- Có trách nhiệm thu tiền vắc xin và bàn giao cho Đ/C Khuyến cán bộ thú 

y xã để nộp trạm thú y 

 - Triển khai kế hoạch của UBND xã ra hội nghị nhân dân, thông báo 

trước cho các hộ chăn nuôi chủ động mang trâu, bò đến khu tiêm tập trung để 

tiêm gia súc, gia cầm và tham gia bắt giữ gia súc, gia cầm phục vụ tiêm 

phòng,đạt kết quả cao. ( Mỗi thôn bố chí 4 -6 người để tham gia cùng đoàn tiêm 

phòng – tuỳ theo địa bàn của thôn) 

5. Trách nhiệm của ban chỉ đạo xã. 

 Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm phòng đến các thôn, nhận và 

cung ứng vắc xin chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện.  

Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm do chủ tịch 

UBND xã làm trưởng ban. 

Tổ chức tiêm phòng trên toàn xã, cán bộ thú y chủ trì tiêm phòng , phân 

công cụ thể các thành viên của ban chỉ đạo, để chỉ đạo các thôn tiêm phòng và 

xử lý các trường hợp chống đối.  

Đài truyền thanh xã dành thời lượng nhất định để tuyên truyền về kế 

hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đến toàn dân trên toàn xã.  



UBND xã đề nghị các cấp, các đồng chí chỉ đạo thôn phối hợp tuyên 

truyền vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 2 năm 2023 đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên Ban chỉ đạo  

- 5 Thôn trên địa bàn xã 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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